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Số FX25-07.11

Lần 01

Tỷ giá áp dụng ngày 11-Jul-25

Bán

Tiền mặt Chuyển khoản (Tiền mặt & Chuyển khoản)

USD/VND 25,920          25,920              26,280                               

Tỷ giá USDVND trung tâm của NHNN 25,128                               

Bán

Tiền mặt Chuyển khoản (Tiền mặt & Chuyển khoản)

AUD (Australia) 16,807          16,807              17,447                               

EUR (Europe) 29,979          29,979              31,275                               

JPY (Japan) 172.75          172.75              183.94                               

SGD( Singapore) 20,034          20,034              20,716                               

THB (Thailand) 784.03          784.03              816.91                               

GBP (England) 34,811          34,811              35,923                               

CAD (Canada) 18,736          18,736              19,336                               

MYR (Malaysia) 6,073            6,073                6,255                                 
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